
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thửa đất số 173, Tờ bản đồ số 15, Đường số 51, Khu tái định cư Phú Chánh, Phường 
Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

12/10/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ VẬT TƯ THÀNH PHÁT

3702920116

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Mua bán sắt thép , inox các loại; Mua bán ngũ kim , 
bulong , vít  

4662

2. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán sắt thép , inox các loại; Mua bán ngũ kim , 
bulong , vít; Mua bán vật liệu xây dựng cho công trình công 
nghiệp và dân dụng 

4663

3. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán các vật tư tiêu hao , bao tay giấy nhám , vải 
lau; Mua bán thiết bị phòng cháy chữa cháy; Mua bán gỗ; Mua 
bán hóa chất công nghiệp ( không vi phạm pháp luật ); Mua 
bán phế liệu; Mua bán vật liệu xây dựng cho công trình công 
nghiệp và dân dụng

4669(Chính)

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán dụng cụ cầm tay  , máy mài cầm tay , máy 
mài hơi , máy khoan các loại; Mua bán đồ điện công nghiệp và 
dân dụng; Mua bán thiết bị máy móc công nghiệp và dân dụng; 
Mua bán lắp ráp máy lạnh công nghiệp và dân dụng; Cung cấp 
máy gia công và cắt gọt cho các ngành cơ khí , gỗ , may 

4659

5. Bán buôn thực phẩm 4632

6. Bán buôn tổng hợp 4690

7. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
Chi tiết: Mua bán lương thực, thực phẩm, mua bán gạo và tạp 
phẩm

4781

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
VÀ VẬT TƯ THÀNH PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0904455939
Email:

Fax:
Website:
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3.500.000.000 VNĐ

8. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Mua bán nhôm, kính các loại

4752

9. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Vải công nghiệp , giày da

4782

10. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Vải công nghiệp , giày da

4771

11. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

12. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Gia công , cung cấp, sản xuất  các loại quạt công 
nghiệp , hút bụi ,hút mùi; Gia công ,cung cấp ,sản xuất sắt 
,inox ,các mặt hàng cho công ty sử dụng; Gia công chi tiết  
máy; Xi mạ,…

2592

13. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

14. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Xử lý phế liệu, phế thải kim loại; Gia công , cung cấp, 
sản xuất  các loại quạt công nghiệp , hút bụi ,hút mùi; Gia công 
,cung cấp ,sản xuất sắt ,inox ,các mặt hàng cho công ty sử 
dụng; Gia công cung cấp panel các loại; 

2599

15. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

16. Sản xuất máy thông dụng khác 2819

17. Sản xuất máy chuyên dụng khác 2829

18. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
Chi tiết: Xử lý phế liệu

3822

19. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
Chi tiết: Xử lý phế liệu

3821

20. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Gia công cung cấp panel các loại

3290

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Gia công sơn gỗ , sơn sắt ( Không hoạt động tại trụ sở 
chính)

8299

22. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

23. Sửa chữa thiết bị khác 3319

24. Tái chế phế liệu
Chi tiết: Tái chế phế liệu kim loại và phi kim loại

3830

25. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

26. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh 
có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       215025464
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Chánh Thuận, Xã Mỹ Trinh, Huyện Phù Mỹ, 
Tỉnh Bình Định, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Đường số 51, Khu tái định cư Phú Chánh, Phường Phú Tân, Thành phố 
Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ HOA Nữ

02/10/1986 Kinh Việt Nam

18/03/2017 Công an Bình Định

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch công ty kiêm giám đốcChức danh:
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